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Câu 1: (4.0 điểm)
Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế  giới chiến tranh thế giới thứ 2? Hãy trình bày chiến lược toàn cầu của Mĩ: Mục tiêu và kết quả thực hiện cho đến thế kỉ XX?
Câu 2: (3.0 điểm)
Hội nghị quốc tế nào đã đặt cơ sở, nền móng cho sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hội nghị đó đã thông qua những quyết định nào? Hệ quả của quyết định đó?
Câu 3: (3.5 điểm)
Hoàn thành bảng so sánh về âm mưu của Pháp khi đánh vào Đà Nẵng, Gia Định và chiến sự diễn ra ở hai địa danh này theo bảng sau:
	Tiêu chí so sánh
	Ở Đà Nẵng
	Ở Gia Định

	Âm mưu 
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Câu 4: (4.0 điểm)
Bằng những sự kiện đã học trong chương trình lịch sử Việt Nam lớp 8, em hãy chứng minh từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lươc.
Câu 5: (3.5 điểm)
Trình bày đặc điểm các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX. Vì sao tất cả phong trào đó đều bị thất bại?
Câu 6: (2.0 điểm)
Hoàn thành những nội dung phù hợp vào bảng dưới đây để làm rõ hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:
	Tiêu chí
	Nội dung
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Câu 1: (4.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới chiến tranh thế giới thứ 2? Hãy trình bày chiến lược toàn cầu của Mĩ: Mục tiêu và kết quả thực hiện cho đến thế kỉ XX?
	4.0

	






	a.Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh  vì :
-Thu lợi nhuận nhiều trong chiến tranh, Nước Mĩ ở xa chiến trường nên được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái bình Dương che chở đất nước không bị chiến tranh tàn phá, công nhân dồi dào, chất xám trên thế giới đổ về Mĩ.
-Ổn định sản xuất, trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
-Đi đầu về khoa học kỉ thuật và công nghệ đạt được những thành tựu kì diệu nhất của cuộc cách mạng khoa học kỉ thuật để tăng trưởng kinh tế như: công cụ mới, nguồn năng lượng mới, cách mạng xanh trong nông nghiệp, vật liệu mới, giao thông và thông tin liên lạc…
 -Quân sự hóa nền kinh tế để buôn bán vũ khí. Nước Mĩ giàu lên trong chiến tranh do được yên ổn sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến. Thu được 114 tỉ USD nhờ buôn bán vũ khí trong chiến tranh.
b.Chiến lược toàn cầu của Mĩ: mục tiêu và kết quả thực hiện cho đến thế kỉ XX
-Mục tiêu: Với một tiềm lực kinh tế quân sự to lớn ,sau chiến tranh thế giới thứ hai giới cầm quyền Mĩ đề ra “chiến lược toàn cầu” với mục tiêu chống phá  các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, thiết lập sự thống trị thế giới.
-Kết quả:
-Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ (như sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu) nhưng Mĩ vẫn bị thất bại nặng nề trong việc can thiệp ào Trung Quốc (1945-1946), Cu-Ba, ở Triều Tiên (1950-1953), Cu-ba (1959-1960), đặc biệt là trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975)….
-Trong cuộc chạy đua để xác lập trật tự thế giới mới “đơn cực”do Mĩ chi phối và khống chế, giới cầm quyền Mĩ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước Đồng minh, của nhân loại tiến bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Khiến Mĩ không thể dễ dàng thực hiện được tham vọng của mình.
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Câu 2: (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2

	[bookmark: _GoBack]Hội nghị quốc tế nào đặt cơ sở nền móng cho sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hội nghị đó đã thông qua những quyết định nào? Hệ quả của quyết định đó?
	3.0

	






	
*Hội nghị quốc tế đặt cơ sở nền móng cho sự hình thành trật tựu thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai là : Hội nghị Ianta
*Hội nghị đó đã thông qua những quyết định quan trọng: Đầu năm 1945 chiến tranh thé giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, 3 nguyên thủ các cường quốc Liên Xô (Xta-lin), Mĩ (Ru-dơ-ven), Anh (Sớc sin) đã có cuộc gặp gỡ tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4-11-2-1945, hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng :
-Phân chia khu vực ảnh hưởng hai cường quốc Liên Xô và Mĩ
*Ở châu Âu 
 +Liên Xô chiếm đóng Đông Đức và Đông Âu 
  +Mĩ và Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức và Tây Âu
*Ở Châu Á
+Do việc Liên Xô tham chiến chống Nhật nên Mĩ, Anh đã chấp nhận duy trì hiện trạng Mông Cổ (tức là tôn trọng độc lập Mông Cổ) trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc những đất đai đã bị Nhật chiếm đóng trước đây (Đài Loan, Mãn Châu).
 +Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập nhưng tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ thay nhau kiểm soát, đóng quân ở bắc và nam vĩ tuyến 38.
 +Các vùng còn lại châu Á (như Đông Nam Á, Nam Á..) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
  +Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm gìn giữ hòa bình an ninh thế giới.
-Hệ quả: Những quyết định hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, lịch sử gọi là trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.
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Câu 3: (3.5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3
	Hoàn thành bảng so sánh về âm mưu của Pháp khi đánh vào Đà Nẵng, Gia Định và chiến sự diễn ra ở hai địa danh này?

	3.5

	
	
	Tiêu chí so sánh
	Ở Đà Nẵng
	Ở Gia Định

	Âm mưu
	-Đánh nhanh thắng nhanh.
-Đánh Đà Nẵng để làm bàn đạp đánh vào nội địa rồi tấn công lên Huế, nhanh chống buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.
-Đà Nẵng có cảng biển sâu tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động.
-Đà Nẵng có hậu phương Quảng Nam giàu có cung cấp lương thực cho Pháp thực hiện “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”
-Ở Đà Nẵng Pháp xây dựng cơ sở gián điệp từ trước.	
	-Thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, Pháp phải chuyển sang âm mưu “chinh phục từng gói nhỏ”.
-Gia Định là vựa lúa của Việt Nam là nguồn tiếp tế lương thực cho nhà Nguyễn.
-Gia Định có vị trí chiến lược quan trọng, chiếm được Gia Định có điều kiện để chiếm cả Nam Kì, Trung Kì, Bắc Kì hoàn thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Lào, Cam Puchia.

	Chiến sự
	- Rạng sáng 1-9-1858, quân Pháp nổ súng tấn công đánh chiếm Bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc xâm lược nước ta.
 -Quân dân ta, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, anh dũng chống trả đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch, sau đó thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”, gây cho địch nhiều khó khăn Quân Pháp bước đầu thất bại. Sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.
-Cuộc kháng chiến của quân và dân ta bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
	-Tháng 2-1859 quân Pháp kéo vào Gia Định. Ngày 17-2-1859, chúng tấn công thành Gia Định.
-Tháng 3 năm 1860 Nguyễn Tri Phương được điều vào chỉ huy đánh giặc ở Gia Định.Quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. Trong khi đó, nhân dân địa phương đã tự động nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đốn.
 -Đêm 23 rạng sáng 24-2-1861, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào Đại đồn Chí Hoà. Quân ta kháng cự mạnh mẽ nhưng không thắng nổi hoả lực của địch, Đại đồn Chí Hoà thất thủ. 
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Câu 4: (4.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4

	Bằng những sự kiện đã học trong chương trình lịch sử Việt Nam lớp 8, em hãy chứng minh từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?
	4.0

	






	
-Kí Hiệp ước Nhâm Tuất 5-6-1862, nhượng cho chúng nhiều quyền lợi: 
+Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.
+ Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán ; cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây .
+ Bồi thường cho Pháp một khoảng chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc. Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân ngừng kháng chiến…
-Ngày 15-3-1874, triều đình kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất: Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì. Triều đình  chính thức thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở sáu tỉnh Nam kì
+Pháp tự do đi lại buôn bán, kinh doanh công nghiệp ở một số tỉnh, kiểm soát điều tra tình hình Việt Nam. Người Pháp hay người ngoại quốc nào Việt Nam buôn bán phải được Pháp cấp giấy phép.
-Hiệp Ước Giáp Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.
- Kí Hiệp ước Hác- măng 25-8-1883 có nhiều khoảng chính như sau:
+Triều đình chính thức thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và Trung kì,cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung kì nhập vào Nam kì  thuộc Pháp
+Ba tỉnh Thanh-Nghệ -Tĩnh xáp nhập vào Bắc kì. Triều đình chỉ cai quản vùng đất Trung kì nhưng mọi việc thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế.
+Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ. Mội việc giao thiệp với ngoài, kể cả với Trung Quốc đều do Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân ở Bắc kì về Trung kì.
- Triều đình kí hiệp ước Pa-tơ-nốt 6-6-1884, có nội dung cơ bản giống với hiệp ước Hác –măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan bù nhìn
-Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã đặt cơ sở cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp
Nhận xét:-quá trình đi từ các hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 là quá trình cắt từng phần lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta.
-Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn tính chất thỏa hiệp ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiệp ước Pa-tơ –nốt chấm dứt sự tồn tại của nhà nước việt Nam với tư cách một nước độc lập.Sự “bảo hộ”của Pháp được xác lập trên toàn bộ nước ta.
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Câu 5: (3.5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5

	Trình bày đặc điểm các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX? Vì sao tất cả các phong trào đó bị thất bại?
	3.5

	






	
a.Đặc điểm các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX:
- Phong trào diễn ra trong bối cảnh nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, thực dân Pháp thôn tính nước ta và bắt đầu bình định, mở rộng vùng chiếm đóng.
- Lãnh đạo phong trào là các văn thân sĩ phu yêu nước hưởng ứng chiếu Cần Vương hoặc những nông dân tiêu biểu (Hoàng Hoa Thám..)
- Lực lượng tham gia phong trào rất đông đảo (sĩ phu, trí thức, binh lính,..) nhất là nông dân.
- Mục tiêu của phong trào là giúp vua đánh đuổi thực dân Pháp (phong trào Cần vương) hoặc tự mình đứng lên bảo vệ quê hương đất nước (phong trào nông dân Yên Thế)
- Phong trào diễn ra sôi nổi quyết liệt rộng khắp trong cả nước và bằng đấu tranh vũ trang khởi nghĩa.
b.Nguyên nhân thất bại:  
-Cuộc kháng chiến của nhân dân ta trong điều kiện lúc bây giờ thiếu đường lãnh đạo đúng đắn. Ngọn cờ phong kiến lỗi thời không thể tập hợp, đoàn kết để tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân để chống Pháp..
-Thiếu sự thống nhất, liên kết, phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa với nhau để chống Pháp
-Thực dân Pháp có lực lượng quân sự, vũ khí, phương tiện mạnh hơn ta, lại quyết tâm xâm lược Việt Nam để làm thuộc địa của chúng.
-Chiến lược và chiến thuật của phong trào Cần Vương còn non yếu, chưa phù hợp với thực tiễn của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp. Chủ yếu dựa vào đánh du kích nhỏ, lẻ. 
-Do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam chưa chín muồi, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
-Do tương quan lực lượng giữa ta và Pháp còn chênh lệch: Thực dân Pháp lúc này mạnh cả vũ khí lẫn quân đội, phương tiện ta còn yếu.
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Câu 6: (2.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	6

	   Hoàn thành những nội dung phù hợp vào bảng dưới đây để làm rõ hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục? 
	Tiêu chí
	Nội dung

	Thời gian hoạt động
	

	Người khởi xướng
	

	Mục đích
	

	Phạm vi hoạt động, qui mô
	

	Các hoạt động chính
	

	Kết quả
	

	
	



	2.0

	






	
	Tiêu chí
	Nội dung

	Sự ra đời
	Tháng 3-1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền vv..mở trường học tại Hà Nội, đặt tên là Đông Kinh Nghĩa Thục, tồn tại đến tháng 11-1907

	Người khởi xướng
	Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

	Mục đích
	Bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới, góp phần làm cho đất nước thoát khỏi lạc hậu, khỏi ách thống trị của ngoại bang, trở thành quốc gia độc lập

	Phạm vi hoạt động qui mô
	Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương,..số học sinh có lúc lên tới 1000 người.

	Các hoạt động chính
	-Mở trường dạy học các môn địa lí, lịch sử, khoa học thường thức ..bằng chữ quốc ngữ
-Tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo tuyên truyền tinh thần yêu nước

	Kết quả
	-Số học sinh đông ảnh hưởng ra nhiều địa phương
-Hoạt động được 9 tháng thực dân Pháp ra lệnh giải tán Đông kinh nghĩa thục



	



0.25



0.25


0.25



0.25



0.5



0.5



………………………………………HẾT………………………………………
